Trường THCS Tân Hồng                      *****************             Năm học: 2012-2013

NS: 14/08/2012
ND: 22/08/2012

Phần một:

Thiên nhiên con người ở các châu lục (tiếp theo)

XI. Châu Á

Bài 1         Tiết 1:     VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN
A. MỤC TIÊU  


Sau bài học, HS cần: 


- Hiểu rõ đặc điểm vị trí địa lí, kích thước, đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á.


- Củng cố và phát triển các kĩ năng đọc, phân tích và so sánh các đối tượng trên lược đồ.
 

B. CHUẨN BỊ  


- Lược đồ vị trí địa lí châu Á trên Địa cầu.

- Bản đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ Châu Á.

- Bảng phụ
C. HOẠT ĐỘNG  DẠY VÀ HỌC  


I, Tổ chức lớp:


II, Kiểm tra bài cũ: 


III, Bài mới: 

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	   Hoạt động 1: HS thảo luận toàn lớp để tìm hiểu vị trí địa lí và kích thước của châu lục rồi rút ra ý nghĩa.

     GV: treo lược đồ vị trí địa lí châu á trên địa cầu, cho HS biết châu á là bộ phận của lục địa á - âu.

? Quan sát H 1.1, hãy cho biết: 

      + Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu á nằm trên những vĩ độ địa lí nào?

      + Châu á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào?

      + Em hãy cho biết ý nghĩa của các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước trên đối với khí hậu châu á.

     HS thảo luận, GV chuẩn xác kiến thức.

     GV nhấn mạnh: đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước trên có ảnh hưởng lớn đối với khí hậu của châu lục, làm cho khí hậu châu á phân hoá đa dạng, phân hoá thành nhiều đới khí hậu khác nhau, các đới khí hậu phân hoá thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. 

  - Chốt lại GV hoặc HS: Châu á kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo tiếp giáp với 2 châu lục và 3 đại dương lớn. Đây là châu lục rộng nhất thế giới.

   GV: như vậy chúng ta đã tìm hiểu được vị trí địa lí và kích thước của châu á. Châu á có đặc điểm địa hình như thế nào? Có những tài nguyên khoáng sản gì? và phân bố ra sao? Để hiểu rõ hơn chúng ta qua mục 2 tìm hiểu.

    Hoạt động 2: HS làm việc cá nhân tìm hiểu đặc điểm địa hình châu á.
? Quan sát H 1.2, em hãy:

   + Tìm và đọc tên các dãy núi chính và các sơn nguyên chính.

   + Tìm và đọc tên các đồng bằng rộng bậc nhất.

   + Xác định các hướng núi chính.

    GV gọi 3 HS lên bảng chỉ trên bản đồ tự nhiên châu á các đơn vị địa hình vừa nghiên cứu: núi, sơn nguyên, đồng bằng, hướng núi. 

? Qua các đơn vị trên, em có nhận xét về đặc điểm địa hình châu á như thế nào?  

    HS trả lời, GV chuẩn xác kiến thức

- GV kết luận: địa hình đa dạng và bị chia cắt phức tạp ( sử dụng bảng phụ).

   Hoạt động 3: HS làm việc cá nhân tìm hiểu đặc điểm và sự phân bố khoáng sản    châu á.
? Quan sát H 1.2, hãy cho biết:

  + Châu á có những khoáng sản chủ yếu nào?

  + Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?

? Qua đó, em có nhận xét về nguồn khoáng sản của châu á như thế nào?

   GV chốt lại:

      + phong phú, trữ lượng lớn.

      + các khoáng sản quan trọng.
	
	1. Vị trí địa lí và kích thước của châu lục

* Vị trí địa lí
- Điểm cực Bắc: 77044’ B (mũi Sê-li-u-xkin).

- Điểm cực Nam: 1016’ B (mũi Pi ai nằm trên bán đảo Ma lắc ca)

- Tiếp giáp với:

      + đại dương: Bắc Băng Dương ở phía Bắc,Thái Bình Dương – phía Đông, ấn độ Dương – phía Nam.

      + châu lục: Âu, Phi.

* Kích thước

- Diện tích:

        + phần đất liền: 41,5 triệu km2

        + phần đất liền + các đảo: 44,4 triệu km2
     => Châu lục rộng nhất thế giới.

- Khoảng cách  

        + Điểm cực Bắc -> Nam: 8500 km.

        + Từ bờ Tây -> bờ Đông: 9200 km.

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản

a. Đặc điểm địa hình

* Sơ đồ( phụ lục)

b. Khoáng sản

- Có nguồn khoáng sản rất phong phú với trữ lượng lớn, chủ yếu: Than, sắt, đồng, crôm, dầu mỏ, khí đốt, thiếc….

- Khoáng sản quan trọng





IV, Củng cố:


- Giáo viên hệ thống bài giảng


- Học sinh khai thác lược đồ, đọc ghi nhớ SGK


V, Hướng dẫn học tập ở nhà:


- Trả lời câu hỏi 1,2 SGK


- Làm bài trong tập bản đồ, vở bài tập

Phụ lục:

	
	Đặc điểm địa hình
	

	[image: image1.jpg]




	( Có nhiều hệ thống núi đồ sộ: Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An – tai…

( Có nhiều sơn nguyên cao Trung Xi – bia, Tây Tạng, A ráp, I-ran, Đê – can…

( Nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.
	
	( Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính:

+ đông - tây hoặc gần đông - tây. 

+ bắc - nam hoặc gần bắc – nam.

-> địa hình bị chia cắt phức tạp.


	
	( Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở trung tâm.

( Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm.




	Dầu mỏ
	Khí đốt
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	Tây Nam á, ĐB.Tu ran, ĐB.Tây Xi bia, …
	Tây Nam á, ĐB.Tây Xi bia…


--------------------------------
NS:22/08/2012
ND:29/08/2012

Bài 2 -Tiết 2:                    KHÍ HẬU CHÂU Á
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Nắm được tính đa dạng, phức tạp của khí hậu châu Á và giải thích được vì sao châu Á có nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu khác nhau .

- Hiểu rõ đặc điểm các kiểu khí hậu chính của châu Á .

2. Kĩ năng :

- Nâng cao kĩ năng phân tích biểu đồ khí hậu . Xác định trên bản đồ sự phân bố cácc đới và các kiểu khí hậu 

- Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu với vị trí , kích thước, địa hình, biển … 

- Mô tả được đặc điểm của khí hậu .

B/ Chuẩn bị : 

- Lược đồ các đới khí hậu châu Á 

- Các biểu đồ khí hậu - phóng to hình SGK / trang 9 

- Bản đồ tự nhiên châu Á

C/ Hoạt động dạy và học : 

I, Tổ chức lớp:(1p)

II, Kiểm tra bài cũ(4p)

- Nêu đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ của châu á và phân tích những ảnh hưởng của chúng đối với khí hậu ?
- Trình bày những đặc điểm cơ bản của địa hình châu Á?
III. Bài mới :

	Hoạt động của thày và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về sự phân hóa đa dạng của khí hậu châu Á :  ( Hoạt động cá nhân – Nhóm )
- Cho biết : dọc theo kinh tuyến 800Đ , từ vùng cực đến xích đạo, châu Á có những đới khí hậu nào ?  Mỗi đới nằm ỡ giữa những vĩ độ nào ?        ( Nhóm – 3 p )

( Tại sao châu Á lại có nhiều đới khí hậu như vậy ?

( GV chuẩn xác kết quả :  Do lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ  độ … 

- Xác định các đới khí hậu trên bản đồ .

( GV : nhấn mạnh thêm  yếu tố vĩ độ … ( Quy luật Địa đới .

- Trong đới khí hậu ôn đới ( cận nhiệt & nhiệt đới ) lại phân hóa ra thành những kiểu khí hậu nào ?  ( cá nhân – 3hs )

 ( đới khí hậu nào phân hóa thành nhiều kiểu nhất ? 

 - Tại sao khí hậu châu Á lại có sự phân hóa thành nhiều kiểu như vậy ? 

 ( Gv có thể gợi ý thêm nếu Học sinh gặp khó khăn )

( GV : nhấn mạnh các yếu tố Phi Địa đới .

- Còn đới khí hậu nào không có sự phân hóa thành nhiều kiểu ?  ( GV phân tích nguyên nhân .
	
	1. Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng 

 - Do lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ ( từ vùng cực ( xích đạo ) nên châu Á có nhiều đới khí hậu .

 - Do kích thước lãnh thổ rộng lớn, địa hình đa dạng nên trong mỗi đới có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau .




* Hoạt động 2 :    Tìm hiểu về các kiểu khí hậu chính của châu Á :  (20p)      


* Hoạt động cá nhân : 

- Tuy châu Á có nhiều kiểu khí hậu khác nhau, song ở châu Á : kiểu khí hậu nào là phổ biến nhất ?

- GV đưa ra 2 kiểu biểu đồ đại diện cho 2 kiểu khí hậu châu Á : Biểu đồ khí hậu của Yangun và Ulanbato .

( Xác định vi trí của thành phố trên bản đồ .

( Biểu đồ nào thể hiện khí hậu Gió mùa ? Biểu đồ nào thể hiện khí hậu lục địa ? 


* Hoạt động nhóm : 

- GV chia lớp ra làm 2  nhóm ( tổ 1 & tổ 3 thành nhóm A ; tổ 2 & tổ 4 thành nhóm B ) 

  + Nhóm A : Tìm hiểu về đặc điểm khí hậu của Yangun . ( Khí hậu gió mùa )

  + Nhóm B : Tìm hiểu về đặc điểm khí hậu của Ulanbato. ( Khí hậu lục địa )

- Nội dung tìm hiểu : 

  + Đặc điểm chung : lượng mưa, chế độ nhiệt ( cao hay thấp, biên độ nhiệt )

  + Đặc điểm khí hậu trong mùa Đông .

  + Đặc điểm khí hậu trong mùa Hạ .

  + Vùng phân bố của kiểu khí hậu đó .

- Thới gian : 7 phút 

( Đại diện nhóm trình bày kết quả ( Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ( GV chuẩn xác kết quả .

	Các kiểu khí hậu
	Đặc điểm chung
	Mùa Đông
	Mùa Hạ
	Vùng phân bố

	Khí hậu gió mùa
	- Biên độ nhiệt nhỏ

- Lượng mưa lớn .
	 Khô lạnh, ít mưa
	Nóng ẩm, mưa nhiều 
	- Gió mùa cận nhiệt & ôn đới : ở Đông Á

- Gió mùa nhiệt đới : ở Nam Á & Đông Nam Á 

	Khí hậu lục địa 
	- Biên độ nhiệt rất lớn 

- Lượng mưa rất ít .
	Khô, rất lạnh 
	Khô, rất nóng
	Ở vùng nội địa và Tây Nam Á


( Cho học sinh ôn tập lại một số nguyên nhân gây nên sự khác nhau giữa 2 kiểu khí hậu nói trên .

IV/ Củng cố : (3p)

Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau đây :

· Yếu tố nào tạo nên sự đa dạng ( nhiều đới ) của khí hậu châu Á ?

· Do châu Á có kích thước rộng lớn .

· Do châu Á có địa hình cao, đồ sộ nhất Thế giới .

· Do châu Á được bao bọc bởi các đại dương lớn .

· Do lãnh thổ châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ .

· Yếu tố nào làm cho khí hậu châu Á  có sự phân hóa phức tạp ?

· Do châu Á có kích thước rộng lớn , địa hình đa dạng .

· Do lãnh thổ châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ .

· Do châu Á được bao bọc bởi các đại dương lớn .

· Do châu Á nằm trong vùng hoạt động của gió mùa .

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà : (2p)

· Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong SGK 
· Làm bài tập trong tập bản đồ .

· Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 3 – “ Sông ngòi và cảnh quan châu Á”
--------------------------------------
NS:05/09/2012
ND:12/09/2012 

Bài 3 -Tiết 3:        SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

· Mạng lưới sông ngòi châu Á khá phát triển , nhiều hệ thống sông lớn .

· Đặc điểm của một số hệ thống sông lớn và giải thích nguyên nhân .

· Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan và nguyên nhân của sự phân hóa đó .

· Thuận lợi, khó khăn của tự nhiên châu Á đối với việc phát triển kinh tế xã hội .

2. Kĩ năng :

- Biết sử dụng bản đồ để tìm đặc điểm sông ngòi và cảnh quan châu Á .

- Xác định trên bản đồ vị trí của cảnh quan tự nhiên và hệ thống sông lớn .

- Xác lập mối quan hệ giữa khí hậu, địa hình với sông ngòi và cảnh quan tự nhiên .

B/ Chuẩn bị : 

· Bản đồ tự nhiên châu Á , bản đồ cảnh quan tự nhiên châu Á .

· Một số tranh ảnh về cảnh quan tự nhiên châu Á ( nếu có) 

C/ Hoạt động dạy và học : 

I, Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ(4p)

- Xác định trên bản đồ các  đới khí hậu ở châu Á và giải thích : Tại sao khí hậu châu Á lại có sự phân hóa phức tạp từ Bắc vào Nam ?

III, Bài mới : 

* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về đặc điểm sông ngòi châu Á : (20p)    ( Thảo luận nhóm )

- GV chia lớp ra thành 4 nhóm : ( 4 đơn vị tổ )

  + Nhóm 1 : Tìm hiểu về đặc điểm chung của sông ngòi châu Á : 

  + Nhóm 2 : Tìm hiểu về đặc điểm chung của sông ngòi khu vực Bắc Á.

  + Nhóm 3 : Tìm hiểu về đặc điểm chung của sông ngòi khu vực  Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

  + Nhóm 4 : Tìm hiểu về đặc điểm chung của sông ngòi khu vực  Tây Nam Á và Trung Á .

- Gợi ý : tìm hiểu về số lượng ( cách dùng từ : nhiều, ít, dày đặc … ), chế độ nước ( giải thích ), sự phân bố, tên một số sông lớn, …

- Thời gian thực hiện là : 7 phút .

( Đại diện nhóm trình bày kết quả  ( cho học sinh các nhóm khác nhận xét .

( GV chuẩn xát kết quả ( chú ý phân tích nguyên nhân ) ( học sinh ghi bài theo nội dung sau :
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- GV phân tích nguyên nhân về sự khác nhau về chế độ nước của sông ngòi ở các khu vực .

- Giá trị kinh tế của sông ngòi ở châu Á ? 

- Tại sao sông ngòi ở Bắc Á có giá trị lơn về giao thông ( hơn các khu vực khác ) ?

( Một phần trung lưu và phần hạ lưu chảy trên vùng đồng bằng )

* Hoạt động 2 : Tìm hiểu về các đới cảnh quan tự nhiên :  ( Hoạt động cá nhân )

	Hoạt động thầy và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	- Dựa vào hình 3.1 cho biết : tên các đới cảnh quan tự nhiên của châu Á theo thứ tự từ Bắc vào Nam dọc theo kinh tuyến 800Đ ?

 - Tại sao ở châu Á lại có nhiều đới cảnh quan tự nhiên như vậy ?

 - Cho biết tên các đới cảnh quan tự nhiên ở khu vực khí hậu gió mùa và khu vực khí hậu lục địa khô hạn ?

 - Đặc điểm của cảnh quan rừng lá kim 

 - Xác định trên lược đồ khu vực rừng Taiga .

 - Đặc điểm của cảnh quan rừng cận nhiệt Đông Á , nhiệt đới ẩm Đông Nam Á và Nam Á?

 - Xác định trên lược đồ khu vực các loại rừng nói trên . 

 ( Kênh hình : Một số động vật quý hiếm ở châu Á : vì sao có tên gọi là Gấu Trúc ? Hươu Sao ? 

 - Thực trạng rừng ở châu Á hiện nay thế nào ? Biện pháp ?

* Hoạt động 3 : Tìm hiểu về những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á :

 - Thiên nhiên châu Á có những thuận lợi gì đối với việc phát triển kinh tế ?

 - Giáo dục tư tưởng ( Chú ý :  tài nguyên rừng & nước )

 - Thiên nhiên châu Á gây ra những khó khăn gì cho con người và sản xuất ? 

 ( Giáo viên chuẩn xác và giải thích thêm trên lược đồ .
	15 p
	2. Các đới cảnh quan tự nhiên :

 - Cảnh quan tự nhiên ở châu Á phân hóa rất đa dạng .

 - Rừng Taiga : chủ yếu ở vùng Xibia , diện tích rất rộng lớn .

 - Rừng cận nhiệt Đông Á , nhiệt đới ẩm Đông Nam Á và Nam Á : giàu bậc nhất thế giới .

3 . Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á : 

- Thuận lợi : có nguồn tài nguyên rất phong phú gồm : tài nguyên khoáng sản , tài nguyên khí hậu, tài nguyên đất , nước , tài nguyên rừng …

 - Khó khăn : 

   + Núi cao hiểm trở , khí hậu giá lạnh : gây trở ngại cho việc trồng trọt & giao lưu giữa các vùng 

   + Nhiều thiên tai , động đất , núi lửa … gây thiệt hại lớn về người và của .


IV/ Củng cố : (2p)

- Xác định trên lược đồ một số hệ thống sông lớn và cho biết đặc điểm về chế độ nước ? Giải thích ?

- Xác định trên lược đồ : các khu vực rừng Taiga, cận nhiệt Đông Á &  nhiệt đới ẩm Đông Nam Á . 

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà : 
(3p)

- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong SGK  - trang 13
- Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 4 – Thực hành : phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á .

------------------------------------
NS:12/09/2012

ND:19/09/2012 
Bài 4 -Tiết 4:   Thực hành: PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

· Nắm được nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió mùa châu Á .

· Làm quen với lược đồ khí hậu mới : lược đồ phân bố khí áp và hướng gió .

2. Kĩ năng :

· Nắm được kĩ năng đọc và phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên lược đồ .

B/ Chuẩn bị : 

- Bản đồ khí hậu châu Á 

- Bản phóng to hình 4.1 và 4.2  ( Lược đồ phân bố khí áp )

C/ Hoạt động dạy và học : 

I, Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ (4p)

- Trình bày đặc điểm của hệ thống sông ngòi  châu Á ?  Giải thích nguyên nhân sự khác nhau về chế độ nước của sông ngòi ở các khu vực . 

- Có thể tiến hành cho kiểm tra 15 phút theo câu hỏi nêu trên .

III, Bài mới :

* Hoạt động 1 : Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao :   ( cá nhân )

- Dựa vào hình 4.1 : xác định trên lược đồ các trung tâm áp thấp và áp cao trong mùa Đông (tháng 1)

- Dựa vào hình 4.2 : xác định trên lược đồ các trung tâm áp thấp và áp cao trong mùa Hạ     (tháng 7)

- Cho biết nguyên nhân sinh ra gió ?  ( kiến thức lớp 6 )

* Hoạt động 2 : Phân tích các hoàn lưu gió mùa :  ( Nhóm )

- GV chia lớp ra  làm 4  nhóm ( 4 tổ )  :

  +  Tổ 1 và 3 : Phân tích hoàn lưu gió mùa trong mùa Đông  
( Dựa vào hình 4.1 )

  + Tổ 2 và 4 : Phân tích hoàn lưu gió mùa trong mùa Hạ 
( Dựa vào hình 4.2 )

- Nội dung tìm hiểu : 

  + Phân tích hoàn lưu gió mùa ở các khu vực : Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á

  + Xác định hướng gió chính .

  + Thổi từ khu áp cao nào đến khu áp thấp nào ? 

- Yêu cầu trình bày : mỗi nhóm trình bày theo bảng thống kê sau : 

  + Tổ 1 và 3 theo bảng : 

	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao … đến áp thấp …

	Mùa Đông
	Đông Á
	
	

	
	Đông Nam Á 
	
	

	
	Nam Á
	
	


  + Tổ 2 và 4 theo bảng : 

	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao … đến áp thấp …

	Mùa Hạ
	Đông Á
	
	

	
	Đông Nam Á 
	
	

	
	Nam Á
	
	


- Thời gian thực hiện : 10 phút

- Đại diện nhóm trình bày kết quả 

- Các nhóm khác theo dõi ( bổ sung ( GV chuẩn xác kết quả :

	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao … đến áp thấp …

	Mùa Đông
	Đông Á
	TB – ĐN
	AC Xibia ( AT Alêut

	
	Đông Nam Á 
	ĐB – T.N   hoặc   B - N
	AC Xibia  (  AT xích đạo

	
	Nam Á
	ĐB – T.N   
	AC Xibia  (  AT xích đạo

	Mùa Hạ
	Đông Á
	ĐN – TB
	AC Hawaii  (   lục địa

	
	Đông Nam Á 
	T.N – ĐB  hoặc  N - B
	AC Ôxtrâylia, Nam AĐD  ( lục địa

	
	Nam Á
	T.N – ĐB 
	AC AĐD  ( AT  Iran


IV/ Củng cố : (3p)

· Gọi học sinh lên bản đồ xác định các hướng gió chính trong tháng 1 và tháng 7 ( hoàn lưu gió mùa mùa Hạ và mùa Đông .)
V/ Hướng dẫn học tập ở nhà : 
(2p)

    -     Học bài cũ , yêu cầu phải xác định được các hoàn lưu gió mùa trên bản đồ 

· Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 5  : “Đặc điểm dân cư , xã hội châu Á “

NS:19/09/2012

ND:26/09/2012 
Bài 5 -Tiết 5:             ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU Á
A/ Mục tiêu :

1. Kiến thức : 

- Nắm được : châu Á có số dân đông nhất thế giới , tăng dân số mức trung bình của TG .

- Sự đa dạng về chủng tộc ở châu Á .

- Biết tên và sự phân bố của các tôn giáo lớn ở châu Á ?

2. Kĩ năng :

- Rèn luyện kĩ năng phân tích bảng số liệu để tìm ra tri thức địa lí .

- Kĩ năng quan sát và phân tích lược đồ ( tìm ra địa bàn inh sống của các chủng tộc và sự phân bố của các tôn giáo lớn .

B/ Chuẩn bị : 
- Bản đồ chình trị Thế giới .

- Tranh ảnh về các tôn giáo trên thế giới .

C/ Hoạt động dạy và học : 

I, Tổ chức lớp : (1p)

II,Kiểm tra bài cũ(4p)

- Cho biết các hoàn lưu gió mùa mùa Đông ở Đông Á , Đông Nam Á & Nam Á ? 

- Cho biết các hoàn lưu gió mùa mùa Hạ ở Đông Á , Đông Nam Á & Nam Á ?( Hướng gió ?  Thổi từ đâu đến đâu ? )

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	TG
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về số dân châu Á : ( cá nhân )
 - Dựa vào bảng 5.1 : nhận xét số dân của châu Á so với các châu lục khác và toàn thế giới ? 

 - Kể tên một số quốc gia có số dân đông ở châu Á ? 

 - Số dân của nước ta ? ( giáo dục dân số .

 - Em có nhận xét gì về tỉ lệ tăng tự nhiên của châu Á ?

* Hoạt động 2 : tìm hiểu về thành phần chủng tộc châu Á :

 - Dựa vào hình 5.1 cho biết : dân cư ở châu Á thuộc những  chủng tộc nào ?  ( đặc điểm ngoại hình của từng chủng tộc ) ( Dân cư nước ta chủ yếu thuộc chủng tộc nào ? 

 ( So sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu ?

 - Trình bày trên lược đồ : vùng phân bố của từng chủng tộc

* Hoạt động 3 : Tìm hiểu về sự ra đời các tôn giáo ở châu Á :  ( hoạt động nhóm )

+  Chia lớp thành 4 nhóm lớn ( 4 tổ ) nghiên cứu nội dung trong sách giáo khoa để điền vào
 bảng sau :
STT

Các Tôn Giáo

Nơi ra đời

Thời gian ra đời

+  Cho biết điểm giống nhau và khác nhau ở các tôn giáo là gì ? 
Thời gian thực hiện : 5 phút Đại diện nhóm trình bày kết quả 
Các tổ khác nhận xét , bổ sung ( Giáo viên chuẩn xác kết quả cho học sinh ghi bài :

STT

Các Tôn Giáo

Nơi ra đời

Thời gian ra đời

1

Ấn Độ giáo

Ấn Độ

2500 TCN

2

Phật giáo

Ấn Độ

Thế kỉ VI TCN ( 545)

3

Kitô giáo ( Thiên Chúa )

Palextin

Đầu Công nguyên

4

Hồi giáo

Arập Xê Ut

Thế kỉ VII – Sau CN

​​​- Các tôn giáo đều khuyên răn các tín đồ của mình làm việc thiện, tránh điều ác .

- Giáo viên : phân tích thêm một số điểm khác nhau giữa các tôn giáo : Ví dụ : 

- Mỗi tôn giáo thờ 1 vị  thần riêng :
+ Ấn Độ giáo : thờ Đấng tối cao Bà La Môn

+ Phật giáo : 
Thờ Phật Thích Ca
+ Thiên Chúa giáo : 
thờ chúa Giê Su
+ Hồi giáo : 

thờ Thánh Ala …

- Ở Việt Nam :  Năm 2003 , ở Việt Nam có hơn 20 triệu tín đồ trong  6 tôn giáo lớn ở Việt Nam : 
Phật giáo : 

10 
triệu tín đồ Thiên chúa giáo : 
5,5 
triệu tín đồ Cao Đài : 

2,4 
triệu tín đồ .
Hòa Hảo : 

1,6 
triệu tín đồ .
Tin Lành : 

1 
triệu tín đồ Hồi giáo : 

65.000 tín đồ .
- Cuối năm 2007, nhà nước sẽ cấp phép hoạt động cho 2 tôn giáo mới : Tứ Ân Hiếu Nghĩa & Tịnh độ Cư sĩ Phật hội.


	
	1 . Một châu lục đông dân nhất thế giới 
 - Số dân châu Á : 3.766 triệu người (2002) , chiếm hơn ½ số dân toàn thế giới .

 - Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên : 1,3% (2002) ( ngang với mức trung bình của thế giới 
 2 . Dân cư thuộc nhiều chủng tộc :

 - Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môngôlôit , Ơrôpêôit và một số ít Ôtralôit

 - Trong quá trình chung sống, các chủng tộc có sự hòa huyết ( người lai .

3, Các tôn giáo lớn ở châu Á

( Nội dung bảng bên)



IV/ Củng cố : (3p)

· Xác định trên lược đồ vùng phân bố các chủng tộc ở châu Á 


V/ Hướng dẫn học tập ở nhà : (2p)


- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập 2 - SGK trang 18
- Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 6 – Xem trước bản đồ thế giới : thủ đô và các thành lớn có tên trong bài . Vẽ ( in ) lược đồ châu Á vào vở – có đường ranh giới quốc gia .
----------------------------------

NS:24/09/2012

ND:03/10/2012 
Bài 6 -Tiết 6: Thực hành: ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN Ở CHÂU Á
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Củng cố một số kiến thức về tự nhiên : địa hình, khí hậu , sông ngòi châu Á ( Tìm hiểu những ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên đối với sự phân bố dân cư châu Á .

2. Kĩ năng :

- Kĩ năng quan sát, nhận xét lược đồ, bản đồ châu Á để nhận biết đặc điểm phân bố dân cư của châu Á : vùng đông dân, thưa dân , nhận biết các thành phố lớn của châu Á .

- Vẽ được biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số đô thị của châu Á 

- Kĩ năng trình bày kết quả nghiên cứu , làm việc trong tổ , nhóm .

B/ Chuẩn bị : 

- Lược đồ câm châu Á ( nếu có )

· Bản đồ chính trị châu Á và thế giới 

C/ Hoạt động dạy học : 

I, Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ(4p)

- Trình bày ( kết hợp chỉ tên bản đồ ) sự ra đời các tôn giáo lớn ở châu Á 

- Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà : bài tập 2 – SGK trang 18 . 

III, Bài mới :

1. Bài 1 : 

Căn cứ vào lược đồ 6.1 – trang 20 : xác dịnh các khu vực có mật độ dân số khác nhau và giải thích nguyên nhân rồi điền vào bảng sau :

( Trang sau )

( Hoạt động nhóm theo tổ : mỗi tổ một nhóm ( thời giam thực hiện là 10 phút .

· Đại diện 4 nhóm trình bàykết quả 

· Giáo viên nhận xét ( chuẩn xác kết quả

· Học sinh ghi bài vào vở 

	Stt
	Mật độ dân số
	Nơi phân bố
	Nguyên nhân

	1
	Dưới 1 người/km2
	Bắc LB Nga, Tây Trung Quốc, ẢRập Xê Út, Afganixtan …
	- Khí hậu : lạnh, khô

- Địa hình : rất cao, đồ sộ

- Sông ngòi : rất thưa

	2
	Từ 1 – 50 người/km2
	Nam LB Nga, phần lớn BĐ Đông Dương, Iran, Thổ Nhĩ Kì …
	- Khí hậu : lục địa, khô

- Địa hình : nhiều núi, CN cao

- Sông ngòi : thưa

	3
	Từ 51 – 100 người/km2
	Ven ĐTH, trung tâm Ấn Độ, một số đảo ở Indonexia …
	- Khí hậu : ôn hòa , có mưa

- Địa hình : đồi núi thấp

- Sông ngòi : lưu vực các sông lớn .

	4
	Trên 100 người/km2
	Phần lớn Nhật Bản, Đông T.Quốc, ven biển V.Nam, Ấn Độ
	- Khí hậu : hải dương, gió mùa

- Địa hình : đồng bằng châu thổ

- Sông ngòi : dày đặc, nhiều nước 


2. Bài 2 : Các thành phố lớn của châu Á :
a. Căn cứ vào bảng 6.1 – Sách giáo khoa trang 19 : Đọc tên các thành phố lớn của châu Á ? Cho biết thành phố nào đông dân nhất ? Thành phố nào có số dân ít nhất 
- Lần lược gọi lên bảng 2 học sinh :  ( hoạt động theo cặp )



+ 1 học sinh xác định các thành phố châu Á trên lược đồ ?  



+ Học sinh còn lại điền tên thành phố đó vào lược đồ câm .

- Học sinh khác nhận xét ( giáo viên chuẩn xác kết quả 

- Học sinh cả lớp điền tên thành phố vào lược đồ trong vở của mình 


b . Các thành phố lớn của châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào ? Vì sao lại tập trung chủ yếu ở những khu vực đó ? 
( hoạt động nhóm – 5 phút )



- Đại diện nhóm trình bày kết quả (  học sinh nhận xét ( giáo viên chuẩn xác kết quả :

+ Các thành phố lớn của châu Á tập trung chủ yếu ở vùng duyên hải, ven hai đại dương lớn .

+  Nguyên nhân : là những nơi có  đồng bằng châu thổ màu mỡ, rộng lớn , khí hậu ôn hòa, mưa nhiều, thuận lợi cho sản xuất và đời sống …
IV. Củng cố : (3p)

- Xác định trên lược đồ tự nhiên châu Á : vùng dân cư có mật độ từ 100 người/km2 trở lên .
- Cho biết những vùng thưa dân cư nhất châu Á ? Vì sao ?

V. Hướng dẫn học tập ở nhà : (2p)


- Hoàn thành việc điền tên các thành phố vào lược đồ câm của mình .



- Về xem lại bài từ đầu năm đến nay ( chuẩn bị cho tiết sau ôn tập .

-------------------------------------------
NS:02/10/2012

ND:10/10/2012 
Bài -Tiết 7:                                            ÔN TẬP
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

· Củng cố kiến thức từ đầu năm đến nay .

2. Kĩ năng :

· Hoàn thiện thêm về kĩ năng bản đồ, lược đồ , phân tích bảng số liệu .

· Biết vẽ biểu đồ một số dạng cơ bản : cột đơn, đôi, cột chồng, đường biểu diễn 

B/ Chuẩn bị : 

· Lược đồ tự nhiên và chính trị châu Á 

· Bảng phụ : vẽ mẫu 2 dạng biểu đồ 

C/ Hoạt động dạy và học : 

I, Tổ chức lớp :

II,Kiểm tra bài cũ

· Tiết trước thực hành ( dành trọn thời gian cho ôn tập

III, Bài mới :

 Tiết ôn tập đầu tiên của chương trình ( chọn hình thức ôn tập nội dung theo từng bài

I / PHẦN KIẾN THỨC :

* BÀI 1 :   các nội dung cần lưu ý : 

- Vị trí địa lí : Điểm cực Bắc, Nam nằm ở tọa độ địa lí bao nhiêu ? Châu Á giáp với những lục địa và đại dương nào ?

- Kích thước : diện tích ? Chiều dài hướng B – N, chiều rộng từ Đ – T bao nhiêu Km ?

· Kích thước của châu Á có ảnh hưởng gì đến khí hậu của châu Á ?
· [image: image5.jpg]
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- Đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Á ? Tên một số dãy núi , đồng bằng lớn ?
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* BÀI 2 :

- Kể tên các đới khí hậu  ở châu Á . Tại sao châu Á lại có nhiều đới khí hậu như vậy ? 

( Hình 2.1 – trang 7 )      
( Lãnh thổ trải dài trên nhiều vĩ độ ) 
- Kể tên các kiểu khí hậu ở châu Á . Tại sao khí hậu châu Á lại có sự phân hóa thành nhiều kiểu  như vậy ? 


 ( Do kích thước lãnh thổ rộng lớn và ảnh hưởng của địa hình : độ cao, hướng núi  )

- Kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á và đặc điểm của kiểu khí hậu đó ? 

	Các kiểu khí hậu
	Đặc điểm chung
	Mùa Đông
	Mùa Hạ
	Vùng phân bố

	Khí hậu gió mùa
	- Biên độ nhiệt nhỏ

- Lượng mưa lớn .
	 Khô lạnh, ít mưa
	Nóng ẩm, mưa nhiều 
	- Gió mùa cận nhiệt & ôn đới : ở Đông Á

- Gió mùa nhiệt đới : ở Nam Á & Đông Nam Á 

	Khí hậu lục địa 
	- Biên độ nhiệt rất lớn 

- Lượng mưa rất ít .
	Khô, rất lạnh 
	Khô, rất nóng
	Ở vùng nội địa và Tây Nam Á


- Thực hành vẽ : Dựa vào bản đồ câm ( cho sẵn trong đề ) : biết tô màu để phân biệt từng đới và từng kiểu khí hậu khác nhau .

BÀI 3 :

[image: image8.png]


- Đặc điểm sông ngòi của từng khu vực châu Á ? Giải thích nguyên nhân gây ra những đặc điểm  đó ?
- Kể tên một số sông chính . Giá trị kinh tế của sông ?

- Tên các đới cảnh quan tự nhiên từ B xuống N dọc theo kinh tuyến 800Đ ?

- Tại sao cảnh quan tự nhiên châu Á có sự phân hóa đa dạng ? ( Do sự phân hóa của khí hậu )

- Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu châu Á ? 

BÀI  4 :


Nắm được các hoàn lưu gió mùa vào mùa Đông và mùa Hạ ?  Nội dung theo bảng sau :

	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao … đến áp thấp …

	Mùa Đông
	Đông Á
	TB – ĐN
	AC Xibia ( AT Alêut

	
	Đông Nam Á 
	ĐB – T.N   hoặc   B - N
	AC Xibia  (  AT xích đạo

	
	Nam Á
	ĐB – T.N   
	AC Xibia  (  AT xích đạo

	Mùa Hạ
	Đông Á
	ĐN – TB
	AC Hawaii  (   lục địa

	
	Đông Nam Á 
	T.N – ĐB  hoặc  N - B
	AC Ôxtrâylia, Nam AĐD  ( lục địa

	
	Nam Á
	T.N – ĐB 
	AC AĐD  ( AT  Iran


BÀI  5 :

- Các chủng tộc chính ở châu Á và vùng phân bố của từng chủng tộc ? ( hình 5.1 – trang 17 )

- Sự ra đời các tôn giáo chính ? ( An Độ giáo, Phật giáo, Kitô giáo và Hồi giáo )

- Bài tập 2 – trang 18

BÀI 6 :  Yêu cầu :
* Bài tập 1 : 

Nắm vững các nội dung sau :  ( Ở tiết trước : phần này hoạt động nhóm , không kịp thời gian để chuẩn xác kết quả ( có thể cho học sinh ghi bài phần này )

	Stt
	Mật độ dân số trung bình
	Nơi phân bố
	Nguyên nhân phân bố

	1
	Dưới 1 người / km2
	Bắc LB Nga, Tây T.Quốc, Arập Xêut, Pakixtan, Apganixtan
	- Khí hậu giá lạnh, khô khan

- Địa hình hiểm trở

- Rất ít sông ngòi

	2
	Từ 1 – 50 người / km2
	Nam LB Nga, phần lớn BĐ Đông Dương, Đông Nam Á, ĐN Thổ Nhĩ Kì, Iran …
	- Khí hậu lục địa + nhiệt đới khô

- Đồi núi, cao nguyên cao

- Sông ngòi ít

	3
	Từ 51 – 100 người / km2
	Ven Đia Trung Hải, trung tâm Ấn Độ, gần kề vùng duyên hải Trung Quốc
	- Khí hậu ôn hòa, lượng mưa khá

- Địa hình đồi núi thấp

- Là lưu vực các con sông lớn

	4
	Trên 100 người / km2
	Phần lớn Nhật Bản, duyên hải TQ, , Việt Nam, An Độ, một số đảo Indo, Philippin 
	- Khí hậu : Ôn đới hải dương, nhiệt đới gió mùa, mưa nhiều

- Sông ngòi dày đặc, nhiều nước 

- Đồng bằng châu thổ rộng lớn


* Bài  tập 2 : Cho lược đồ có đánh kí hiệu bằng các chữ cái ( học sinh biết điền tên các thành phố , thủ đô của các quốc gia vào lược đồ cho sẵn .

II . PHẦN KĨ NĂNG : 

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vẽ biểu đồ hình cột đơn giản ( mỗi năm 1 cột như  BĐ lượng mưa ), biểu đồ dạng đường biểu diễn 

- Nhắc nhỡ yêu cầu : trục tung, trục hoàng ( số liệu, đơn vị, tên biểu đồ, bảng chú giải …

IV. Củng cố:(2p)

Nắm chắc các kiến thức của tiết ôn tập 

V. Hướng dẫn học tập ở nhà(3p)
- Học bài theo nội dung ôn tập và tập vẽ các biểu đồ ( tiết sau kiểm tra 

- Chuẩn bị cho tiết kiểm tra : thước kẻ có số đo, bút chì đen, bút chì màu ( nếu có )

- Hướng dẫn cách làm bài kiểm tra .

- Giáo dục tính trung thực trong kiểm tra, thi cử .

----------------------------------------------
NS:11/10/2012

ND:18/10/2012 
 Tiết 8:                                            KIỂM TRA 45 PHÚT
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

· Củng cố kiến thức từ đầu năm đến nay .

· Đánh giá việc nắm tri thức của học sinh 

2. Kĩ năng :

- Đánh giá việc tiếp thu các kĩ năng về bản đồ, lược đồ , biểu đồ và kĩ năng phân tích bảng số liệu ( để có định hướng về rèn luyện kĩ năng trong thời gian tới .

B/ Chuẩn bị: đề kiểm tra

C/ Hoạt động dạy và học:


I, Tổ chức lớp:


II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng của học sinh


III, Bài mới: Phát đề kiểm tra cho học sinh


IV, Củng cố:


- Thu bài kiểm tra


- Nhận xét tinh thần, thái độ trong tiết kiểm tra


V, Hướng dẫn học tập ở nhà:


- Tiếp tục nghiên cứu các bài tiếp theo


- Hoàn thành các công việc trong tập bản đồ
A/ MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA 
MT 1:
	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp

	VTĐL, địa hình, khoáng sản châu Á
	- Biết vị trí của châu Á

- Biết sự giàu có khoáng sản của châu Á.
	- Dựa vào lược đồ địa hình châu Á và kiến thức đã học trình bày được đặc điểm địa hình châu Á
	

	40% TSĐ = 4 điểm
	50% TSĐ = 2 điểm; 
	50% TSĐ =2điểm; 
	….%TSĐ = …% điểm; 

	Khí hậu châu Á
	- Biết tên các đới khí hậu châu Á.
	
	- Giải thích được tại sao châu Á lại có nhiều đới khí hậu và nhiều kiểu khí hậu.

	30% TSĐ = 3 điểm
	33.3%TSĐ = 1 điểm; 
	….% TSĐ = … điểm; 
	67%% TSĐ = 2điểm; 

	Cảnh quan châu Á
	- Biết một số cảnh quan ở các khu vực của châu Á
	- Nhận xét về sự phân bố cảnh quan của châu Á
	- Giải thích được tại sao cảnh quan ở các khu vực lại khác nhau?

	30% TSĐ = 

3  điểm
	33.3% TSĐ =1 điểm; 
	33.3% TSĐ =1 điểm; 
	33.3% TSĐ =1điểm;

	TSĐ 10

Tổng số câu 04
	4điểm=40% TSĐ; 


	3điểm=30% TSĐ
	3điểm=30% TSĐ




MT 2:

	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp

	VTĐL, địa hình, khoáng sản châu Á
	- Biết vị trí của châu Á

- Biết sự giàu có khoáng sản của châu Á.
	- Dựa vào lược đồ địa hình châu Á và kiến thức đã học trình bày được đặc điểm địa hình châu Á
	

	40% TSĐ = 4 điểm
	50% TSĐ = 2 điểm; 
	50% TSĐ =2điểm; 
	….%TSĐ = …% điểm; 

	Sông ngòi châu Á
	- Biết tên các con sông lớn ở châu Á.
	
	- Giải thích được tại sông ngòi ở châu Á lại phân bố theo các khu vực và có những đặc điểm khác nhau

	30% TSĐ = 3 điểm
	16.7%TSĐ = 0.5 điểm; 
	….% TSĐ = … điểm; 
	83.3%% TSĐ = 2.5 điểm; 

	Cảnh quan châu Á
	- Biết một số cảnh quan ở các khu vực của châu Á
	
	- Giải thích được sự phân bố cảnh quan của châu Á?

	30% TSĐ = 3  điểm
	16.7% TSĐ =0.5 điểm; 
	33.3% TSĐ =..... điểm; 
	83.3% TSĐ =2.5điểm;

	TSĐ 10

Tổng số câu 04
	3điểm=30% TSĐ; 


	2điểm=20% TSĐ
	5điểm=50% TSĐ




B/ĐỀ KIỂM TRA
TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Lớp:……….




   Môn: Địa lí 8 – Đề số 1
	Điểm
	Lới phê của thày, cô giáo
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Câu 1:( 4 điểm)
Quan sát lược đồ tự nhiên châu Á hãy:

- Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí

địa lí của châu Á?

- Châu Á có những khoáng sản quan trọng 

nào?

- Trình bày đặc điểm địa hình của châu Á?

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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.....................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Câu 2: ( 3 điểm)

Quan sát lược đồ khí hậu châu Á hãy:

- Cho biết châu Á có những đới khí hậu nào?

- Giải thích được tại sao châu Á lại có nhiều
 đới khí  hậu và nhiều kiểu khí hậu?
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 3:(3 điểm)

- Dựa vào lược đồ cảnh quan châu Á hãy:

+ Nêu tên các cảnh quan tự nhiên châu Á?

+ Cảnh quan châu Á phân bố như thế nào?

Giải thích tại sao?

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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.....................................................................
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG
Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Lớp:……….




   Môn: Địa lí 8 – Đề số 2
	Điểm
	Lới phê của thày, cô giáo




Câu 1:( 4 điểm)
Quan sát lược đồ  tự nhiên châu Á hãy:

- Trình bày những đặc điểm nổi bật về vị trí

địa lí, kích thước của châu Á?

- Châu Á có những khoáng sản quan trọng 

nào?

- Trình bày đặc điểm địa hình của châu Á?

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 2: ( 3 điểm)

Quan sát lược đồ tự nhiên và sông ngòi châu Á hãy:

- Cho biết châu Á có những con sông  nào?

- Trình bày đặc điểm sông ngòi ở các khu vực của châu Á? Giải thích nguyên nhân?
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 3:(3 điểm)

- Dựa vào lược đồ tự nhiên châu Á hãy:

+ Nêu tên các cảnh quan tự nhiên châu Á?

+ Cảnh quan châu Á phân bố như thế nào?

Giải thích tại sao?

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
.....................................................................

.....................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

C/ BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Đề số 1:

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	Những đặc điểm nổi bật về VTĐL của châu Á
	

	
	
	- ĐCB: 77044’B( mũi Sêliuxkin), ĐCN: 1016B( Pi-ai)

- Phần đất liền nằm hoàn toàn ở NCB

- Giáp với nhiều đại dương và biển( nêu cụ thể)
	1.5

	
	2
	Các khoáng sản quan trọng của châu Á
	

	
	
	- Nêu tên các khoáng sản quan trọng của châu Á(dầu, khí)
	0.5

	
	3
	Đặc điểm địa hình của châu Á
	

	
	
	-  Nhiều hệ thống núi và cao nguyên đồ sộ nhất thế giới, tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm lục địa( kể tên các dãy núi, sơn nguyên, ..)
 - Có 2 hướng núi chính là : B – N và hướng T – Đ  làm cho địa hình bị chia cắt

 - Nhiều ĐB rộng lớn ở rìa lục địa .
	1.0

0.5

0.5

	2
	1
	Kể tên các đới khí hậu của châu Á
	

	
	
	- Học sinh dựa vào lược đồ tự kể tên
	1.0

	
	2
	Giải thích sự đa dạng của khí hậu châu Á
	

	
	
	- Do châu Á trải dài trên nhiều vĩ độ, từ vùng cận cực Bắc đến xích đạo --> châu Á có nhiều đới khí hậu
- Do châu Á có kích thước lãnh thổ rộng lớn, địa hình bị chia cắt phức tạp( độ cao hướng, núi) nhiều vùng nằm cách xa biển nên châu Á có nhiều kiểu khí hậu( chủ yếu là hai kiểu Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa)
	2.0

	3
	1
	Nêu tên các đới cảnh quan tự nhiên châu Á
	

	
	
	- Học sinh dựa vào lược đồ tự nêu
	0.5

	
	2 
	Nêu sự phân bố của cảnh quan tự nhiên châu Á và giải thích
	

	
	
	- Cảnh quan tự nhiên phân hóa rất đa dạng

+ Từ Bắc xuống Nam: ( HS nêu các đới)

+ Từ Tây sang Đông:(HS nêu ví dụ)

+ Từ Thấp lên cao( có ở các vùng núi cao )

- Cảnh quan phân bố theo các kiểu và đặc điểm của các kiểu khí hậu đó
	2.0

0.5


Đề số 2:

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	Những đặc điểm nổi bật về VTĐL của châu Á
	

	
	
	- ĐCB: 77044’B( mũi Sêliuxkin), ĐCN: 1016B( Pi-ai)

- Phần đất liền nằm hoàn toàn ở NCB

- Giáp với nhiều đại dương và biển( nêu cụ thể)
	1.5

	
	2
	Các khoáng sản quan trọng của châu Á
	

	
	
	- Nêu tên các khoáng sản quan trọng của châu Á(dầu, khí)
	0.5

	
	3
	Đặc điểm địa hình của châu Á
	

	
	
	-  Nhiều hệ thống núi và cao nguyên đồ sộ nhất thế giới, tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm lục địa( kể tên các dãy núi, sơn nguyên, ..)
 - Có 2 hướng núi chính là : B – N và hướng T – Đ  làm cho địa hình bị chia cắt

 - Nhiều ĐB rộng lớn ở rìa lục địa .
	1.0

0.5

0.5

	2
	1
	Kể tên các con sông lớn của châu Á
	

	
	
	- Học sinh dựa vào lược đồ tự kể tên
	0.5

	
	2
	Trình bày đặc điểm sông ngòi của các khu vực châu Á và giải thích nguyên nhân
	

	
	
	* Bắc Á : mạng lưới sông ngòi dày đặc, các sông lớn chảy theo hướng từ Nam lên Bắc : mùa Đông đóng băng, mùa Xuân gây lũ .  

Nguyên nhân : phần lớn sông ngòi nằm trong đới ôn đới lạnh ( đóng băng vào mùa Đông, mùa Xuân băng tuyết tan ( gây lũ .

* Đông Á, ĐNA và Nam Á : có mưa nhiều nên có nhiều sông lớn : nước lớn vào mùa Hạ , nước cạn vào mùa Đông . 

Nguyên nhân : do ảnh hưởng của gió mùa mùa Hạ và mùa Đông…

* Tây Nam Á và Trung Á : khí hậu khô hạn nhưng vẫn có một số sông lớn ( do băng tuyết tan ) : càng về hạ lưu lượng nước càng giảm và xuất hiện sông chết .

Nguyên nhân : phần hạ lưu chảy qua các hoang mạc cát .
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	3
	1
	Nêu tên các đới cảnh quan tự nhiên châu Á
	

	
	
	- Học sinh dựa vào lược đồ tự nêu
	0.5

	
	2 
	Nêu sự phân bố của cảnh quan tự nhiên châu Á và giải thích
	

	
	
	- Cảnh quan tự nhiên phân hóa rất đa dạng

+ Từ Bắc xuống Nam: ( HS nêu các đới)

+ Từ Tây sang Đông:(HS nêu ví dụ)

+ Từ Thấp lên cao( có ở các vùng núi cao )

- Cảnh quan phân bố theo các kiểu và đặc điểm của các kiểu khí hậu đó
	2.0

0.5



IV, Củng cố:

- Giáo viên thu bài của học sinh


- Nhắc nhở, nhận xét tinh thần, thái độ trong giờ kiểm tra


V, Hướng dẫn học tập ở nhà:


- Tiếp tục ôn các nội dung đã học


- Tiết sau học bài mới

-----------------------------------

NS:16/10/2012

ND:23/10/2012 
Bài 7 - Tiết 9:     ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CÁC NƯỚC
CHÂU Á
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Quá trình phát triển của các nước châu Á .

- Đặc điểm phát triển và và sự phân hóa kinh tế – xã hội các nước châu Á hiện nay 
2. Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng phân tích bảng số liệu, bản đồ kinh tế – xã hội 

- Kĩ năng thu thập các thông tin kinh tế – xã hội .

- Kĩ năng vẽ biểu đồ kinh tế .

B/ Chuẩn bị : 

- Bản đồ kinh tế châu Á .

- Bảng thống kê một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của một số nước châu Á 

C/ Hoạt động dạy và học : 

I,Tổ chức lớp :(1p)

II, Kiểm tra bài cũ (4p)

· Gv nhận xét về bài kiểm tra 

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về lịch sử phát triển của các nước châu Á :  ( cá nhân )

 - Cho biết thời Cổ đại và Trung đại, các nước châu Á đã đạt được những tiến bộ gì trong việc phát triển kinh tế ?

 - Tại sao thương nghiệp thời kì này đã phát triển mạnh ?

 - Châu Á nổi tiếng thế giới về những mặt hàng nào ? Thuộc khu vực , quốc gia nào ?

( GV giới thiệu sơ bộ về “ con đường tơ lụa “

 - Việt Nam hiện nay có sản xuất những mặt hàng trên không ?

 - Từ thế kỉ XVI, tình hình các nước châu Á như thế nào ?

 - Trong giai đoạn từ thế kỉ XVI ( 1945 : Việt Nam là thuộc địa của đế quốc nào ? 

 - Quốc gia nào ở châu Á sớm thoát khỏi ảnh hưởng của chế độ phong kiến ? Nhờ đâu ? 

* Hoạt động 2 : Tìm hiểu về đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội của các nước và vùng lãnh thổ châu Á hiện nay  : 

               ( cá nhân + nhóm )

 - Đặc điểm kinh tế – xã hội các nước châu Á từ sau chiến tranh thế giới lần 2 như thế nào ? 

 - Dựa vào bảng 7.2 : ( Hoạt động nhóm theo bàn – 6 phút )

  + Hãy phân loại các nước châu Á theo thu nhập : nhóm cao ? Nhóm trung bình trên ? Nhóm trung bình dưới ? Nhóm thấp ? 

  + Nước nào có GDP /người cao nhất ? Thấp nhất ? Mức cao nhất gấp bao nhiêu lần so với mức thấp nhất và so với Việt Nam ?

        ( Nhật cao gấp 105 lần Lào và gấp 80 lần V.Nam )

 - Tỉ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP của các nước có thu nhập cao khác với nước có thu nhập thấp ở chỗ nào ? 

 - Dựa vào nội dung SGK : nhận xét về sự phân hóa các nhóm nước theo d kinh tế ?

 ( Kẻ bảng cho học sinh thống kê nội dung ) 

 - Qua đó em có nhận xét gì về trình độ phát triển kinh tế của các nước châu Á ?
	
	1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á :
( không dạy- Dùng tham khảo)
 - Thời cổ đại và trung đại : nhiều dân tộc châu Á đã đạt trình độ phát triển cao : đã sản xuất được nhiều sản phẩm nổi tiếng thế giới ( thương nghiệp phát triển .

 - Từ thế kỉ XVI ( 1945 : hầu hết các nước châu Á là thuộc địa của các đế quốc ( đời sống nhân dân vô cùng khổ cực .

2. Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội của các nước và vùng lãnh thổ châu Á hiện nay  : 

- Hướng dẫn học sinh học bài trong SGK theo nội dung :

 + Nhóm nước : …

 + Đặc điểm phát triển kinh tế :
 + Tên nước và vùng lãnh thổ :
 - Sự phát triển kinh tế – xã hội giữa các nước châu Á không đều, còn nhiều nước đang phát triển có mức sống nghèo khổ


IV/ Củng cố : (3p)

- Tại sao Nhật Bản là nước phát triển sớm nhất ở châu Á ?

- Kể tên một số nước phát triển và đang phát triển ở châu Á ?

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà : (2p)

- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi 1( Bài 2 không làm) -  SGK trang 24

- Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 8 – trang 25

------------------------------------
NS: 23/10/2012

ND:30/10/2012 
Bài 8 - Tiết 10:     TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CÁC NƯỚC
CHÂU Á
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Hiểu được tình hình phát triển của các ngành kinh tế , những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp của các nước và vùng lãnh thổ châu Á .

- Thấy được xu hướng phát triển hiện nay của các nước châu Á là ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ và không ngừng nâng cao đời sống 

2. Kĩ năng :

- Phân tích được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và kinh tế , đặt biệt là ảnh hưởng tới cây trồng và vật nuôi .

B/ Chuẩn bị : 

· Lược đồ phân bố cây trồng và vật nuôi châu Á .

· Hình 8.2 phóng to : biểu đồ tỉ lệ ..

· Bản đồ kinh tế chung châu Á .

C/ Hoạt động dạy và học : 

I, Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ :(4p)

- Trình bày đặc điểm từng giai đoạn phát triển của châu Á ?

- Đặc điểm phát triển kinh tế của từng nhóm nước ?  Cho ví dụ .

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về tình hình phát triển của ngành nông nghiệp :   ( Cá nhân + nhóm )
 - Căn cứ vào lược đồ : cho biết  ở các khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có những loại cây trồng và vật nuôi nào là chủ yếu ?    ( nhóm 6 – 3 phút )

 ( Gv giải thích về nguyên nhân của sự phân bố trên .

 - Vùng Tây Nam Á và vùng nội địa có những loại cây trồng nào là phổ biến ? 

 - Trong các loại trên , cây trồng nào là quan trọng nhất ?

 - Lúa gạo được trồng nhiều nhất ở những khu vực nào ?  Quốc gia nào trồng nhiều lúa gạo nhất ? Chiếm bao nhiêu % so với Thế giới ?             ( căn cứ hình 8.2 )

 - Chon biết tình hình sản xuất lúa gạo của một số nước châu Á hiện nay ?   

 - Hình 8.3 : so sánh việc thu hoạch lúa ở Indonesia với Việt Nam ?

 - Ở châu Á có những vật nuôi nào là chủ yếu ? Phân bố ở đâu ? 

 * Hoạt động 2 : Tìm hiểu về tình hình phát triển của ngành công nghiệp :   ( Cá nhân  )
 - Nhận xét gì về tình hình phát triển công nghiệp ở các nước châu Á ?

 - Cho biết ở châu Á có những ngành công nghiệp nào ? Tập trung ở đâu ?

- Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất ?

 - Những nước nào khai thác chủ yếu để xuất khẩu ?

 - Nhật bản có những sản phẩm công nghiệp nào nổi tiếng thế giới ? 

* Hoạt động 3 : Tìm hiểu về tình hình phát triển của ngành dịch vụ :                      ( Cá nhân  )

 - Ở châu Á phát triển những loại hình dịch vụ nào ?

 - Những quốc gia nào có ngành dịch vụ phát triển mạnh ? 

 - Dựa vào bảng 7.2 cho biết : tỉ trọng giá trị của ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP là bao nhiêu ?

 - Mối quan hệ giữa tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP và GDP bình quân theo đầu người ?

 ( GV so sánh tỉ trọng ngành dịch vụ với Việt Nam .


	
	1 . Nông nghiệp :

 - Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất, được trồng nhiều trên các đồng bằng phù sa .

 - Trung Quốc là nước sản xuất nhiều lúa gạo nhất, Thái Lan và Việt Nam là những  nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo .

 - Vật nuôi : Tuần lộc ( Bắc Á ) , Cừu, ngựa ( Trung Á và Tây Nam Á ) , trâu bò, lợn ( ĐA, ĐNA và Nam Á ) 

2 . Công nghiệp :

 - Đa dạng nhưng phát triển chưa đều

 - Khai khoáng , sản xuất hàng tiêu dùng : phát triển ở nhiều nước .

- Luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử : phát triển mạnh ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan …

 3 . Dịch vụ :

-  Hoạt động dịch vụ đang được chú ý đầu tư . Nhật Bản, Singapo, Hàn Quốc là những nước có ngành dịch vụ phát triển cao .




IV/ Củng cố(3p)
- Xác định trên lược đồ : vùng phân bố lúa gạo ở châu Á ? 

- Xác định các vùng nuôi cừu, lợn, tuần lộc nhiều nhất ?

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà (2p) : 


- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập 3 trong SGK  - trang 28

- Vẽ biểu đồ hình 8.2 vào vở

- Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 9 : Khu vực Tây Nam Á 

------------------------------

NS: 29/10/2012

ND:06/11/2012 
Bài 9 - Tiết 11:                          KHU VỰC TÂY NAM Á
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

- Đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á với nguồn tài nguyên phong phú, đặt biệt là dầu mỏ

- Đặc điểm kinh tế của Tây Nam Á 

- Vị trí chiến lược của khu vực , là điểm nóng của thế giới .

2. Kĩ năng :

- Xác định được vị trí, giới hạn của khu vực .

- Phân tích được vai trò của vị trí đối với việc phát triển kinh tế – xã hội .

- Kĩ năng xác lập mối quan hệ địa lí : giữa vị trí, địa hình và khí hậu .

B/ Chuẩn bị : 

- Lược đồ Tây Nam Á 

- Bản đồ tự nhiên châu Á . Một số tranh ảnh về Tây Nam Á ( nếu có )

C/ Hoạt động dạy và học : 

I, Tổ chức lớp (1p)

II,. Kiểm tra bài cũ :(4p)
- Trình bày một số thành tựu về nông nghiệp và công nghiệp của các nước châu Á 
- Giải thích nguyên nhân về sự phân bố của các cây trồng & vật nuôi ở các khu vực của châu Á ?

III, Bài mới :
	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vị trí địa lí : ( cá nhân )

 - Cho biết khu vực Tây Nam Á nằm giữa các vĩ độ nào ?

( Chủ yếu thuộc đới khí hậu nào ? 

 - Khu vực Tây Nam Á tiếp giáp với những vịnh , biển, khu vực và châu lục nào ?

( Có thể giới thiệu thêm về kênh đào Xuyê )

 - Vị trí địa lí của châu Á có ý nghĩa gì đối với việc phát triển kinh tế của vùng ? 

* Hoạt động 2 : Tìm hiểu về đặc điểm  tự nhiên 
 + Câu hỏi hoạt động nhóm :               ( 7 phút ) - Cho biết các miền địa hình từ B – N ?
- Các đới khí hậu và các kiểu khí hậu của vùng ?

- Tài nguyên khoáng sản ?

 - Đại diện nhóm trình bày kết quả .

 - Gv nhận xét kết quả từng nhóm ( phản hồi kết quả đúng

 - Học sinh ghi bài .
* Hoạt động 3 : Tìm hiểu về đặc điểm  dân cư , kinh tế , chính trị :

+ Câu hỏi hoạt động nhóm :  4 nhóm : ( 4 phút )             

- Nhóm 1&3 : Cho biết khu vực Tây Nam Á gồm những nước nào ? Nước nào lớn nhất ? Nhỏ nhất ? Số dân Tây Nam Á là bao nhiêu ? Tập trung chủ yếu ở đâu ?

- Nhóm 2 & 4 : Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo tôn giáo nào ? Sản phẩmchủ yêu của ngành công nghiệp & nông nghiệp ? Sản phẩm được xuất khẩu đến những nước nào ?

- Tại sao dân cư Tây Nam Á tập trung chủ yếu những khu vực trên ?

- Xác định trên lược đồ những khu vực dân cư nói trên .

- Cho biết tình hình chính trị các nước Tây Nam Á ? 

- Nguyên nhân dẫn đến các cuộc tranh chấp ?

- Các cuộc tranh chấp nói trên có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế và đời sống của nhân dân trong khu vực ? 


	
	1. Vị trí địa lí :

 - Nằm giữa các vĩ độ : 120B – 420B 

 - Nằm ở ngã 3 của 3 châu lục Á, Âu, Phi ( có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế .
2 . Đặc điểm tự nhiên : 

a. Địa hình : là khu vực có nhiều núi và cao nguyên

- Phía ĐB : các dãy núi cao, từ bờ Địa Trung Hải nối với Anpi và Hymalaya .

- Phía T.Nam là sơn nguyên Aráp

- Ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà .

b. Khí hậu : chủ yếu là khí hậu nóng , khô

c. Tài nguyên : trữ lượng dầu mỏ rất lớn , nhất là Arập Xêút, Iran, Irắc và Cô Oét .

3. Đặc điểm dân cư , kinh tế , chính trị :

a. Dân cư : 

- Số dân : 286 triệu người , phần lớn theo đạo Hồi .

- Tập trung chủ yếu ở những vùng đồng bằng, nơi có mưa và mạch nước ngầm 
b. Kinh tế :

- Nông nghiệp : trồng lúa gạo, lúa mì, chà là và chăn nuôi du mục .

- Công nghiệp : khai thác và chế biến dầu mỏ .

c. Chính trị : là nơi thường xảy ra các cuộc tranh chấp trong và ngoài khu vực .


IV/ Củng cố (3p)
- Trình bày trên lược đồ : các miền, các khu vực địa hình của Tây Nam Á ?

- Xác định trên lược đồ các khu vực tập trung dân cư của Tây Nam Á ?

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà :(2p)
- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong SGK  - trang 32

- Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 10  

- Sưu tầm tranh ảnh về khu vực Nam Á  ( Về tự nhiên , các hoạt động kinh tế … )

-------------------------------------
NS: 06/11/2012

ND:14/11/2012 
Bài 10 - Tiết 12:            ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á
A/ Mục tiêu :
a.  Kiến thức : 

- Nhận biết được 3 miền địa hình của khu vực : miền núi ở phía Bắc, sơn nguyên ở phía Nam và đồng bằng ở giữa 

- Giải thích được nguyên nhân của khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình của khu vực .

b. Kĩ năng :

- Phân tích được mối quan hệ địa lí : những ảnh hưởng của địa hình đối với khí hậu .

- Hoàn thiện thêm về kĩ năng sử dụng và khai thác bản đồ , lược đồ .

B/ Chuẩn bị :: 

· Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á .

· Lược đồ phân bố lượng mưa khu vực Nam Á

· Một số tranh ảnh về khu vực (nếu có)

C/ Hoạt động dạy học:
I. Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ :
- Trình bày vị trí địa lí của khu vực Tây Nam Á ? Vị trí đó có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế của vùng ?

- Đặc điểm tự nhiên của khu vực Tây Nam Á ? Xác định trên lược đồ vị trí các mỏ khoáng sản quan trọng của Tây Nam Á .

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vị trí và địa hình của khu vực Nam Á :  ( Cá nhân – nhóm )

 - Xác định tọa độ điểm cực B&N .  

 - Nằm về phía nào của châu Á ?  giáp các biển, đại dương … nào ?

 - Khu vực Nam Á có những loại địa hình nào :  Cho biết tên cụ thể từng loại địa hình và sự phân bố của chúng (ở nơi nào trong khu vực) ?   ( nhóm – 7 phút )

- Đại diện nhóm trình bày kết quả .

- Gọi học sinh xác định các địa hình trên bản đồ .

* Hoạt động 2 : Tìm hiểu về khí hậu , sông ngòi và cảnh quan tự nhiên :

 - phần lớn vùng Nam Á nằm trong đới khí hậu nào ?

 - Ở những vùng trũng, thấp khí hậu có đặc điểm gì ? 

 - Ở những vùng núi cao khí hậu có đặc điểm gì ? Nguyên nhân nào gây nên sự khác nhau về khí hậu ?

 - Gv phân tích thêm về sự ảnh hưởng của nhịp điệu gió mùa đối với khí hậu của vùng .

 - Xác định trên bản đồ những vùng núi có băng tuyết vĩnh cửu .

 - Tìm trên lược đồ những hệ thống sông lớn của Nam Á ?

 - Cho biết giá trị kinh tế của sông ngòi Nam Á ? 

    ( Sông Hằng còn có giá trị về văn hóa – tín ngưỡng của cư dân Ấn Độ )  ( Gv phân tích thêm .

 - Vùng Nam Á có những cảnh quan tự nhiên nào ? Tại sao lại có sự phân bố đó ?       ( Hoạt động nhóm – 3 phút )

( Gv gợi ý : xem thêm lược đồ 10.1 và 10.2 – SGK )
	
	1. Vị trí địa lí và địa hình :

 a. Vị trí địa lí :

- Từ 80 – 370B , là bộ phận nằm rìa phía Nam của lục địa .

 b. Địa hình :

- Phía Bắc : là miền núi Hymalaya cao và đồ sộ nhất thế giới, hướng TB-ĐN .

- Phía Nam : là sơn nguyên Đêcan với 2 rìa được nâng cao thành 2 dãy núi Gát Đông và Gát Tây .

- Ở giữa là đồng bằng Ấn – Hằng rộng lớn
2. Khí hậu , sông ngòi và cảnh quan tự nhiên :

 - Khí hậu : nhiệt đới gió mùa , có sự phân hóa sâu sắc theo độ cao .

 - Sông ngòi : S.Ấn, S.Hằng và Bramapút

 - Cảnh quan tự nhiên : rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc và núi cao .




IV/ Củng cố (3p)
-Trình bày trên lược đồ : đặc điểm địa hình khu vực Nam Á ? Địa hình khu vực Nam Á có những ảnh hưởng gì đối với khí hậu của vùng ?

- Xác định trên lược đồ : vùng phân bố các đới cảnh quan tự nhiên và giải thích ?

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà :(2p) 


       -     Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong SGK 

Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 11 – dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á

--------------------------------------

NS:14/11/2012

ND:22/11/2012 
Bài 11 - Tiết 13:     DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU VỰC NAM Á
A/Mục tiêu::

a.  Kiến thức :  học sinh hiểu được :

- Đây là khu vực có dân cư đông đúc và mật độ dân số lớn nhất thế giới .

- Những tôn giáo chính của Nam Á và sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với sự phát triển kinh tế .

- Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển . Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực .

b. Kĩ năng :

- Kĩ năng phân tích lược đồ , bảng số liệu để tìm ra đặc điểm dân cư và kinh tế của khu vực Nam Á 

B/Chuẩn bị:
· Bản đồ phân bố dân cư châu Á .

· Một số tranh ảnh về khu vực ( nếu có ), nhất là ảnh về đền Tat Mahan

C/Hoạt động dạy học:
I, Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ :
- Trình bày trên lược đồ : đặc điểm địa hình khu vực Nam Á ? Địa hình khu vực Nam Á có những ảnh hưởng gì đối với khí hậu của vùng ?

- Xác định trên lược đồ : vùng phân bố các đới cảnh quan tự nhiên và giải thích ?

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu tình hình dân cư của khu vực Nam Á :                         ( cá nhân )

 - Câu hỏi hoạt động nhóm :              ( 7 phút ) 

 +  So sánh số dân và mật độ dân số của Nam Á so với các khu vực khác .

  + Dân cư Nam Á tập trung chủ yếu ở những khu vực nào ? Tại sao lại tập trung ở những khu vực đó ? 

 + Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào ?

( Học sinh trình bày kết quả ( Gv nhận xét .

 - Gv phân tích thêm về những ảnh hưởng của tôn giáo đối với đời sống kinh tế – xã hội .

 - Ảnh : đền Tat Mahan : được bình chọn là một trong 7  “ Kì quan của tế giới hiện đại “ . Trong đó có :

 + Đền Taj Mahal – Ấn Độ

 + Đền Petra – Jordan

 + Đấu trường Colosseum – Italia

 + Kim tự tháp Chichen Itza – Mêhico

 + Thành phố cổ Machu Picchu – Pê Ru

 + Tượng chúa cứu thế Janeiro – Brazil

 + Vạn lí trường thành – Trung Quốc 

* Hoạt động 2 : Tìm hiểu về đặc điểm kinh tế – xã hội của khu vực Nam Á :

 - Trước năm 1947 : tình hình kinh tế các nước Nam Á như thế nào ?
 - Những thành tựu kinh tế của các nước Nam Á sau khi giành được độc lập ? 

 - Tổng GDP của các nước Nam Á – 2006 :

       ( Triệu USD – Vị thứ so với thế giới ) 

 + India :            775.410  -  12

 + Pakixtan :      118.472 –  43

 + Bangladesh :   61.216 –  56

 + Sri Lanka :      23.514 –  78

 + NePal :              7.516 – 110

 + Maldiver :            817 - 161

 + Bhutan :               812 – 162

 ( Việt Nam :    50.900  -   59

- Ảnh : có nhận xét gì về tình hình sản xuất nông nghiệp của các nước Nam Á ? ( nhà ở, qui mô sản xuất–So sánh với Việt Nam ) 

( Là những quốc gia đang phát triển .

- Nước nào có nền kinh tế phát triển nhất khu vực Nam Á ?

- Căn cứ vào bảng 11.2 : cho biết sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Ấn Độ theo hướng nào ?

 ( GV phân tích thêm về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế .

- Cho biết một số thành tựu của nền kinh tế của Ấn Độ ?
	
	1 . Dân cư : 

 - Là khu vực đông dân nhất của châu Á .

 - Dân cư tập trung chủ yếu ở các đồng bằng , ven sông và ven biển .

 - Dân cư chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo .
2 . Tình hình kinh tế – xã hội :

 - Từ 1763 – 1947 : các nước Nam Á bị đế quốc Anh đô hộ , nền kinh tế bị lệ thuộc .

 - Các nước Nam Á có nền kinh tế đang phát triển , chủ yếu là sản xuất nông nghiệp .

 - Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất , công nghiệp gồm nhiều ngành : năng lượng, luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử , hóa chất…




IV/ Củng cố : (3p)

-Xác định trên lược đồ : các vùng tập trung dân cư của khu vực Nam Á và giải thích về sự phân bố đó ?

- Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội của các nước Nam Á ?

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà :(2p) 


- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập 1 -  SGK – trang 40
- Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 12 – Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á .

- Sưu tầm các tranh ảnh về tự nhiên , các hoạt động kinh tế của khu vực Đông Á .

Bổ sung:
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

NS:23/11/2012

ND:29/11/2012 
Bài 12 - Tiết 14:     ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á
A/Mục tiêu::

1.  Kiến thức :  học sinh hiểu được :

- Vị trí, các quốc gia và vùng lãnh thuộc khu vực Đông Á 

- Đặc điểm về địa hình , khí hậu , sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của khu vực Đông Á .

2. Kĩ năng :

- Củng cố kĩ năng đọc , phân tích bản đồ 

- Mối quan hệ nhân quả giữa các thành phần tự nhiên 

B/Chuẩn bị:
- Bản đồ tự nhiên khu vực Đông Á và châu Á .

C/Hoạt động dạy học:
I, Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ :((4p)

- Xác định trên lược đồ : các vùng tập trung dân cư của khu vực Nam Á và giải thích về sự phân bố đó ?

- Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội của các nước Nam Á ?

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á :   ( cá nhân )

 - Xác định trên bản đồ : giới hạn của khu vực Đông Á ? Gồm những bộ phận nào ?  Các quốc gia nào ?

 - Xác định vị trí các nước trên lược đồ .
* Hoạt động 2 : Tìm hiểu về đặc điểm  địa hình và sông ngòi của Đông Á : 

 - Cho biết đặc điểm địa hình của phần đất liền khu vực Đông Á ?

 - Xác định trên bản đồ các miền địa hình nói trên .

 - Tìm trên bản đồ các dãy núi : Thiên Sơn, Côn Luân
- Gv ôn tập lại khái niệm “bồn địa”
- Ở phần đất liền khu vực Đông Á có những con sông nào ? Chúng bắt nguồn từ đâu ?  Cho biết giá trị kinh tế của chúng

- Xác định trên lược đồ các con sông nói trên .

 - Đặc điểm tự nhiên của phần hải đảo ?

* Hoạt động 3 : Tìm hiểu về đặc điểm  khí hậu và cảnh quan :     ( hoạt động nhóm )

 - Cho biết đặc điểm khí hậu và cảnh quan của nửa phía Đông và nửa phía Tây của khu vực Đông Á ?       ( 5 p )

 - Đại diện nhóm trình bày kết quả  

 - Gv chuẩn xác kết quả .

  -Xác định trên lược đồ : các hướng gió chính của khu vực Đông Á .

 - Ảnh 12.2 : nơi bắt nguồn của sông Trường Giang – núi có băng hà bao phủ quanh năm ( tìm trên bản đồ vùng núi trên có độ cao bao nhiêu mét ?
	
	1. Vị trí địa lí và phạm vi khu vực Đông Á 

- Lãnh thổ gồm 2 bộ phận :

 + Đất liền : gồm Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên 

 + Hải đảo : quần đảo Nhật Bản, đảo Đài Loan và Hải Nam .

2 . Đặc điểm tự nhiên :

 a. Địa hình và sông ngòi :

 - Phần đất liền : 

 + Nửa phía Tây TQ : núi , sơn nguyên cao , hiểm trở và các bồn địa rộng .

 + Nửa phía Đông TQ và bán đảo Triều Tiên : đồi, núi thấp xen kẻ với các đồng bằng rộng .

 + Sông ngòi : Amua, Hoàng Hà và Trường Giang

 - Phần hải đảo : là miền núi trẻ, thuộc “vành đai lửa TBD “

 b. Khí hậu và cảnh quan :

 -  Nửa phía Tây : khí hậu cận nhiệt lục địa khô hạn ( cảnh quan chủ yếu là thảo nguyên , hoang mạc .

 - Nửa phía Đông và hải đảo : khí hậu gió mùa , mưa nhiều về mùa Hạ ( cảnh quan rừng phát triển .


IV/ Củng cố : (3p)

- Đọc bài đọc thêm : “Động đất và núi lửa ở Nhật Bản “

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà  :(2p) 


- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong SGK 
- Chuẩn bị bài mới : Nghiên cứu bài 13 -  Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á .

Bổ sung:

......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

--------------------------------------------

NS:23/11/2012

ND:29/11/2012 
Bài 13 - Tiết 15:     TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC ĐÔNG Á
A/Mục tiêu::

1.  Kiến thức :  học sinh hiểu được :

- Đặc điểm chung về dân cư và kinh tế các nước thuộc khu vực Đông Á  .

- Đặc điểm cơ bản về sự phát triển kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc .

2. Kĩ năng :

- Củng cố và hoàn thiện kĩ năng đọc và phân tích bảng số liệu .

B/Chuẩn bị:
- Lược đồ tự nhiên và kinh tế khu vực Đông Á ( hoặc châu Á )

- Tranh ảnh về tự nhiên , các hoạt động kinh tế của các nước trong khu vực 

C/Hoạt động dạy học:
I, Tổ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ :(4p)

- Xác định trên lược đồ : phạm vi khu vực và trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực Đông Á .

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về dân cư và tình hình phát triển kinh tế khu vực Đông Á ( cá nhân )

 - Dựa vào bảng 11.1 – SGK trang 38 : cho biết : dân cư của Đông Á so với các khu vực khác ?

- Dựa vào bảng 13.1 : so sánh số dân của một số quốc gia Đông Á với Việt Nam ?

- Đặc điểm phát triển kinh tế của các nước Đông Á ngày nay ?

 - Gv : phân tích thêm về khái niệm về tăng trưởng và phát triển .

 - Cho biết giá trị xuất – nhập khẩu  của một số quốc gia Đông Á ?  Cao nhất ? Thấp nhất ? 

* Hoạt động 2 : Tìm hiểu về đặc điểm phát triển kinh tế của một số quốc gia Đông Á : ( hoạt động nhóm ) 

 - Nhóm 1 & 3 : tìm hiểu về Nhật Bản .

 - Nhóm 2 & 4 : tìm hiểu về Trung Quốc .

 + Nội dung tìm hiểu : 

· Một số đặc điểm chính 

· Thành tựu về nông nghiệp , công nghiệp .

 + Thời gian : 5 phút 

( Tổng GDP của Nhật : 4571 tỉ , TQ  : 2224 tỉ USD ( thứ 2 và 4 thế giới – Số liệu 2006 )

- Cho ví dụ về một số sản phẩm nổi tiếng của  Nhật Bản ?

 - Cho học sinh xem ảnh về một số nét trong đời sống văn hóa – xã hội Nhật Bản .

 - Cho biết những thành tựu về hàng không vũ trụ của Trung Quốc ? 
- Em biết những gì về tình hình kinh tế , khoa học kĩ thuật của Trung Quốc ngày nay ?
	
	1 . Khái quát về dân cư và đặc điểm đặc điểm phát triển kinh tế :

a. Dân cư :

Là khu vực đông dân nhất châu Á .

b . Đặc điểm phát triển kinh tế :

 - Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao .

 - Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu .

 2. Đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á :

 a. Nhật Bản :

 - Là cường quốc kinh tế thứ  2 thế giới .

 - Các ngành công nghiệp hàng đầu thế giới : Ôtô, tàu biển , điện tử và hàng tiêu dùng .

b. Trung Quốc : 

 - Là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới .

 - Nông nghiệp : phát triển nhanh và toàn diện, đảm bảo an ninh lương thực .

 - Công nghiệp : hoàn chỉnh, gồm cả những ngành công nghiệp hiện đại như : điện tử , nguyên tử và hàng không vũ trụ 


IV/ Củng cố : (3p)

- Đặc điểm phát triển kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc ?

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà :(2p) 


- Về xem lại kiến thức của các bài học từ đầu năm đến nay ( tiết sau ôn tập HK I ( Đôn tiết )

- Ôn tập lại kĩ năng vẽ một số kiểu biểu đồ : hình cột đơn , cột đôi , cột chồng, đồ thị .

Bổ sung:

......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

--------------------------------------------

NS:06/12/2012

ND:12/12/2012 
Tiết 16:                                    ÔN TẬP HỌC KÌ I
A/ Mục tiêu :
1.  Kiến thức : 

- Củng cố lại kiến thức thuộc châu Á nói chung và các khu vực Tây Nam Á và Nam Á .

2. Kĩ năng :

· Hoàn thiện thêm kĩ năng về lược đồ , bản đồ và biểu đồ 

· Biết vẽ các dạng biểu đồ : hình cột chồng, cột đôi … qua bảng số liệu cho sẵn

B/ Chuẩn bị :
· Lược đồ tự nhiên và chính trị châu Á 

C/Hoạt động dạy học :
I, Tổ chức lớp (1p)

II,Kiểm tra bài cũ :(4p)

- Không kiểm tra bài cũ, dành thời gian cho tiết ôn tập .

III, Bài mới :

Có thể ôn tập  theo tiến trình như sau : 

* GV thông báo nội dung ôn tập : kiến thức phần châu Á và các khu vực Tây Nam Á và Nam Á .
I / Kiến thức : 
1. Châu Á : 

- Vị trí ( các điểm cực B, N ; các đại dương bao quanh .


- Kích thước ( S, chiều dài B-N, rộng Đ-T ) ( ảnh hưởng gì đến khí hậu ? .


- Đặc điểm địa hình ? Điểm nổi bậc ? Hướng địa hình có ảnh hưởng gì đến khí hậu .

- Kể tên một số dãy núi và đồng bằng lớn . Núi cao nhất ? Đồng bằng lớn nhất ? 


- Khí hậu : mấy đới khí hậu ? trong mỗi đới có các kiểu khí hậu nào ? Kiểu khí hậu nào là phổ biến ? Nguyên nhân … ? ( Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào ? )


- Sông ngòi : Sông ngòi các khu vực :
+ Bắc Á 







+ Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á







+ Tây Nam Á và Trung Á

( Sự khác nhau về chế độ nước ? Giải thích nguyên nhân ? 


- Cảnh quan 


- Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với đời sống kinh tế xã hội ?

2. Khu vực Tây Nam Á và Nam Á :

Tổ chức học sinh hoạt động nhóm ( thống kê một số kiến thức cơ bản theo nội dung sau : 
	Nội dung
	Tây Nam Á
	Nam Á

	Vị trí
	
	

	Địa hình
	3 khu vực địa hình 
	3 khu vực địa hình 

	Khí hậu
	Nhiệt đới khô
	Nhiệt đới gió mùa

	Sông ngòi
	Ít có sông lớn : Tigrơ & Ơphrát
	Nhiều hệ thống sông lớn : Ấn , Hằng

	Khoáng sản
	Giàu dầu mỏ
	Nhiều loại : than, dầu, sắt …

	Vùng dân cư
	Ven biển, nơi có mưa, có nước ngầm 
	Ven sông , biển , vùng đồng bằng

	Tôn giáo chính
	 Hồi giáo
	Ấn Độ giáo và Hồi giáo

	Nông nghiệp
	Lúa gạo, lúa mì, chà là
	Lúa gạo , chè

	Công nghiệp
	Khai thác và chế biến dầu mỏ
	Năng lượng, luyện kim, cơ khí … nổi tiếng về CN đệt 


II / Kĩ năng : 

- Các dạng biểu đồ : biểu đồ hình cột đơn , cột đôi , cột chồng, đồ thị .

- Nhắc nhỡ một số điểm cần lưu ý khi vẽ biểu đồ nói chung và một số kiểu biểu đồ cụ thể .

- Vẽ mẫu một vài dạng .

IV/ Củng cố (3p): Theo nội dung ôn tập

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà :(2p) 


- Nhắc nhỡ học sinh học bài ( chuẩn bị tốt cho kì thi HK I .

- Giáo dục tính tự giác, trung thực,  nghiêm túc trong thi cử theo tinh thần 2 không của Bộ  

- Mang những dụng cụ cần thiết : giấy nháp, bút chì đen, bút chì màu ( nếu có ), thước kẻ có số đo

- Hướng dẫn cách làm bài trắc nghiệm : đánh dấu vào khung có sẵn …

Bổ sung:

......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

--------------------------------------------

NS:....../10/2012

ND:...../10/2012 

Tiết 17:                                            KIỂM TRA HỌC KÌ I
A/ Mục tiêu :

1.  Kiến thức : 

· Củng cố kiến thức từ đầu năm đến nay .

· Đánh giá việc nắm tri thức của học sinh 

2. Kĩ năng :

- Đánh giá việc tiếp thu các kĩ năng về bản đồ, lược đồ , biểu đồ và kĩ năng phân tích bảng số liệu ( để có định hướng về rèn luyện kĩ năng trong thời gian tới .

B/ Chuẩn bị: đề kiểm tra

C/ Hoạt động dạy và học:


I, Tổ chức lớp:


II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng của học sinh


III, Bài mới: Phát đề kiểm tra cho học sinh


IV, Củng cố:


- Thu bài kiểm tra


- Nhận xét tinh thần, thái độ trong tiết kiểm tra


V, Hướng dẫn học tập ở nhà:


- Tiếp tục nghiên cứu các bài tiếp theo


- Hoàn thành các công việc trong tập bản đồ
A/ MA TRẬN ĐỂ KIỂM TRA 
MT 1:

	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp

	Khu vực  Nam Á
	- Biết vị trí của Khu vực Nam Á, ý nghĩa của VTTĐL đó

	- Dựa vào lược đồ địa hình châu  Nam Á và kiến thức đã học trình bày được đặc điểm địa hình Nam Á
	

	40% TSĐ = 4 điểm
	50% TSĐ = 1 điểm; 
	50% TSĐ = 2điểm; 
	; 

	Khu vực Đông Á
	
	- Trình bày được sự phát triển kinh tế của Trung Quốc
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	……%TSĐ = … điểm; 
	….% TSĐ = 3 điểm; 
	
 

	Tình hình phát triển kinh tế xã hôi của các nước châu Á
	- Biết một số nước có sản lượng lúa gạo lớn, xuất khẩu lúa gạo lớn của châu Á
	- Nhận xét qua biểu đồ
-Giải thích tại sao những nước này lại sản xuất nhiều lúa gạo và xuất khẩu nhiều lúa gạo ở châu Á
	

	30%TSĐ = 3  điểm
	33.3% TSĐ = 1 điểm; 
	33.3% TSĐ = 3 điểm; 
	;

	TSĐ 10

Tổng số câu 03
	2 điểm= 20% TSĐ; 


	8 điểm  =  80% TSĐ
	


TRƯỜNG THCS TÂN HỒNG

Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- Năm học: 2012-2013
Lớp:……….SBD:…….                                                Môn: Địa lí 8 – Đề số 1

MĐ: 01

            
	Điểm


	Lời phê của thày, cô giáo


	Số phách


Câu 1: (4 điểm):

Dựa vào biểu đồ bên em hãy:

- Kể tên các nước nào sản xuất nhiều 

lúa gạo ở châu Á? Những nước nào

xuất khẩu nhiều lúa gạo ở châu Á?

- Giải thích Thái Lan và Việt Nam lại 

có nhiều lúa gạo để xuất khẩu? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 2: (3 điểm):
- Trình bày đặc điểm vị trí của Khu vực Nam Á
- Ý nghĩa của VTTĐL đó trong sự phát triển 

kinh tế xã hội của khu vực?
- Địa hình khu vực Nam Á có đặc điểm gì?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................
Câu 3:( 3 điểm):


Nêu những đặc điểm phát triển của Trung Quốc ?

MT 2:

	Chủ đề (ND, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp

	Khu vực  Nam Á
	- Biết vị trí của Khu vực Nam Á, ý nghĩa của VTTĐL đó

	- Dựa vào lược đồ địa hình châu  Nam Á và kiến thức đã học trình bày được đặc điểm địa hình Nam Á
	

	40% TSĐ = 4 điểm
	50% TSĐ = 1 điểm; 
	50% TSĐ = 2điểm; 
	; 

	Khu vực Đông Á
	
	- Trình bày được sự phát triển kinh tế của Nhật Bản
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	……%TSĐ = … điểm; 
	….% TSĐ = 3 điểm; 
	
 

	Tình hình phát triển kinh tế xã hôi của các nước châu Á
	- Biết một số nước có sản lượng lúa gạo lớn, xuất khẩu lúa gạo lớn của châu Á
	- Nhận xét qua biểu đồ

-Giải thích tại sao những nước này lại sản xuất nhiều lúa gạo và xuất khẩu nhiều lúa gạo ở châu Á
	

	30%TSĐ = 3  điểm
	33.3% TSĐ = 1 điểm; 
	33.3% TSĐ = 3 điểm; 
	;

	TSĐ 10

Tổng số câu 03
	2 điểm= 20% TSĐ; 


	8 điểm  =  80% TSĐ
	


Họ và tên:……………………………
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I-Năm học: 2012-2013
Lớp:……….SBD:…….

                       Môn: Địa lí 8 – Đề số 1

MĐ: 01

	Điểm


	Lời phê của thày, cô giáo


	Số phách


Câu 1: (4 điểm):

Dựa vào biểu đồ bên em hãy:

- Kể tên các nước nào sản xuất nhiều 

lúa gạo ở châu Á? Những nước nào

xuất khẩu nhiều lúa gạo ở châu Á?

- Giải thích Thái Lan và Việt Nam lại 

có nhiều lúa gạo để xuất khẩu? 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Câu 2: (3 điểm):

- Trình bày đặc điểm vị trí của Khu vực Nam Á
- Ý nghĩa của VTTĐL đó trong sự phát triển 

kinh tế xã hội của khu vực?

- Địa hình khu vực Nam Á có đặc điểm gì?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Câu 3:( 3 điểm):


Nêu những đặc điểm phát triển của Nhật Bản ?

BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: ĐỊA LÍ 8
Đề số 1:


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	Kể tên các nước sản xuất nhiều lúa gạo; Các nước xuất khẩu nhiều lúa gạo ở châu Á
	1.0

	
	
	- Trung Quốc(28.7%); Ấn Độ(22.9%); Inđônêxia(8.9%)….
	

	
	2
	Thái Lan và Việt Nam có nhiều lúa gạo để xuất khẩu
	3.0

	
	
	- Thực hiện đúng đắn đường lối phát triển Nông nghiệp

- Thực hiện thâm canh, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học vào sản xuất.

- Đạt nhiều thành tựu trong sản xuất cây lúa
	1.0
1.0

1.0

	2
	1
	Trình bày đặc điểm vị trí của Khu vực Nam Á
	0.5

	
	
	- Từ 80 – 370B , là bộ phận nằm rìa phía Nam của lục địa
- Giáp khu vực Tây Nam Á, Trung Á và Đông Nam Á
	0.25
0.25

	
	2
	Ý nghĩa của VTTĐL đó trong sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực
	0.5

	
	
	Tạo ra sự giao lưu về kinh tế với các khu vực lân cận
	0.5

	
	3
	Địa hình khu vực Nam Á
	2.0

	
	
	- Phía Bắc: Hệ thống núi Himalaya hùng vĩ chạy theo hướng Tb-ĐN dài 2600km, rộng 320-400km, là ranh giới khí hậu giữa Trung Á và Nam Á

- Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn, bằng phẳng dài gần 3000km, rộng 250-350km, là vùng trồng lúa của Ấn Độ

- Phía Nam là sơn nguyên Đêcan tương đối thấp và bằng phẳng, Hai rìa được nâng lên mạnh cao hơn là Gát Đông và Gát Tây.
	0.5

0.5

1.0

	3
	1
	Đặc điểm phát triển của Trung Quốc
	3.0

	
	
	- Là nước đông dân nhất thế giới, gần 1,3 tỉ người

- Kinh tế có sự thay đổi nhanh trong vòng 20 năm trở lại đây:

+ Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện, đảm bảo an ninh lương thực cho gần 1.3 tỉ người

+ Công nghiệp phát triển hoàn chỉnh, có những ngành công nghiệp hiện đại như: cơ khí, điện tử, hàng không vuc trụ, nguyên tử.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định( trên 7%) sản lượng điện, lương thực hàng đầu thế giới.
	0.5
2.0

0.5

0.5

1.0


Đề số 2:


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1
	Kể tên các nước sản xuất nhiều lúa gạo; Các nước xuất khẩu nhiều lúa gạo ở châu Á
	1.0

	
	
	- Trung Quốc(28.7%); Ấn Độ(22.9%); Inđônêxia(8.9%)….
	

	
	2
	Thái Lan và Việt Nam có nhiều lúa gạo để xuất khẩu
	3.0

	
	
	- Thực hiện đúng đắn đường lối phát triển Nông nghiệp

- Thực hiện thâm canh, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học vào sản xuất.

- Đạt nhiều thành tựu trong sản xuất cây lúa
	1.0

1.0

1.0

	2
	1
	Trình bày đặc điểm vị trí của Khu vực Nam Á
	0.5

	
	
	- Từ 80 – 370B , là bộ phận nằm rìa phía Nam của lục địa
- Giáp khu vực Tây Nam Á, Trung Á và Đông Nam Á
	0.25

0.25

	
	2
	Ý nghĩa của VTTĐL đó trong sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực
	0.5

	
	
	Tạo ra sự giao lưu về kinh tế với các khu vực lân cận
	0.5

	
	3
	Địa hình khu vực Nam Á
	2.0

	
	
	- Phía Bắc: Hệ thống núi Himalaya hùng vĩ chạy theo hướng Tb-ĐN dài 2600km, rộng 320-400km, là ranh giới khí hậu giữa Trung Á và Nam Á

- Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn, bằng phẳng dài gần 3000km, rộng 250-350km, là vùng trồng lúa của Ấn Độ

- Phía Nam là sơn nguyên Đêcan tương đối thấp và bằng phẳng, Hai rìa được nâng lên mạnh cao hơn là Gát Đông và Gát Tây.
	0.5

0.5

1.0

	3
	1
	Đặc điểm phát triển của Nhật Bản
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	- Là cường quốc kinh tế thứ hai thế giới

- Có các ngành công nghiệp hàng đấu thế giới:

+ Công nghiệp chế tạo ô tô, tàu biển

+ Công nghiệp điện tử: Chế tạo thiết bị, máy tính, người máy 

+ Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: đồ hồ, máy ảnh, xe máy..

- Thu nhập bình quân rất cao: 33400USD(2001)

- Chất lượng cuộc sống cao và ổn định
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Tiết 18:                     ĐÔNG NAM Á ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO
A/ Mục tiêu :
1.  Kiến thức :   Học sinh cần nắm được :

- Vị trí, giới hạn thuộc khu vực Đông Nam Á và ý nghĩa của nó .

- Đặc điểm tự nhiên của khu vực : địa hình , khí hậu , thủy văn …

2. Kĩ năng :
- Kĩ năng phân tích lược đồ, bản đồ , biểu đồ … nhận biết  về vị trí và tìm ra ý nghĩa của nó đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của khu vực .

- Kĩ năng phân tích mối quanhệ giữa các yếu tố tự nhiên để giải thích một số đặc điểm về khí hậu, thủy văn và cảnh quan của khu vực .

B/ Chuẩn bị :
· Bản đồ tự nhiên châu Á 

· Lược đồ tự nhiên khu vực Đông Nam Á 

· Một số tranh ảnh về kinh tế , xã hội , cảnh quan … của khu vực ( nếu có )

C/Hoạt động dạy học:
I, Tỏ chức lớp (1p)

II, Kiểm tra bài cũ (4p)

- Đặc điểm phát triển kinh tế của Nhật Bản và Trung Quốc ? Hãy đưa ra số liệu để chứng minh : Đông Nam Á là khu vực đông dân nhất của châu Á ?

III, Bài mới :

	Hoạt động thầy và trò
	(
	Nội dung cơ bản

	* Hoạt động 1 : Tìm hiểu về vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á :

 - Hãy Xác định giới hạn của khu vực Đông Nam Á trên bản đồ ?

 (  Lãnh thổ khu vực Đông Nam Á gồm những bộ phận nào ? Xác định trên bản đồ .

( Xác định trên bản đồ 2 bộ phận trên )

- Tìm trên bản đồ : các đảo lớn của khu vực Đông Nam Á : Xumatơra, Giava, Xulavedi, Luxôn ( thuộc các quốc gia nào ? 

 - Xác định các điểm cực B, N, Đ, T của Đông Nam Á thuộc các quốc gia nào ? Ở các kinh độ, vĩ độ bao nhiêu ?

( B : Mianma – 280B 

   N : Indonesia – 100N

   T : Mianma – 920Đ

   Đ : Indonesia – 1400Đ ( giáp Papua Niu Ghine )

 - Vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á có ý nghĩa gì đối với việc phát triển kinh tế – xã hội của khu vực

  * Hoạt động 2 : Tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên :

+ Chia lớp ra làm 4 nhóm ( 4 tổ ) ( hoạt động nhóm theo 4 nội dung sau :

 - Nhóm 1 : tìm hiểu về đặc điểm địa hình 

 - Nhóm 2 : tìm hiểu về đặc điểm khí hậu .

 - Nhóm 3 : tìm hiểu về đặc điểm sông ngòi

 - Nhóm 4 : tìm hiểu về đặc điểm cảnh quan .

+ Thời gian : trong 5 phút .

 ( Đại diện nhóm trình bày kết quả 

 ( Các nhóm khác nhận xét ( GV chuẩn xác kết quả .

 - Xác định trên bản đồ một số dãy núi cao và đồng bằng lớn của khu vực .

 ( Gv phân tích thêm về những ảnh hưởng của gió mùa đối với khí hậu trong khu vực )

- Xác định trên bản đồ : các sông ngòi nói trên .

 - Căn cứ vào nội dung trên bảng ( có thể tiến hành cho điểm các nhóm có kết quả tốt .
	
	1. Vị trí và giới hạn của khu vực Đông Nam Á :

- Gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo Mã Lai .

 - Là chiếc cầu nối giữa : Ấn Độ Dương và Thái bình Dương ;  châu Á và châu Đại Dương .

2. Đặc điểm tự nhiên : 

 a. Địa hình : 

 - Là phần nối tiếp của dãy Hymalaya, có nhiều thung lũng sâu làm cho địa hình bị chia cắt mạnh . Đồng bàng phù sa tập trung chủ yếu ở ven biển và hạ lưu các sông .

 - Phần hải đảo là nơi thường xảy ra núi lửa, động đất .

 b. Khí hậu : 

 - Phần đất liền : chủ yếu thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa .

 - Phần hải đảo : chủ yếu thuộc khí hậu xích đạo .

 c. Sông ngòi : 

    S. Hồng, S.Mê Kông, Xaluen, Iraoadi, Mê Nam, ở các đảo thường là những sông nhỏ và ngắn .

 d. Cảnh quan : 

 Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, một số nơi ít mưa còn phát triển rừng thưa, xavan và cây bụi .


IV/ Củng cố : 

- Cho biết sông Mê Kông  chảy qua những nước nào ? Đổ ra đại dương nào ?  Ý nghĩa kinh tế của nó 

V/ Hướng dẫn học tập ở nhà : 


- Xem lại bài từ đầu năm , chuẩn bị những câu hỏi, nội dung chưa hiểu để đặt câu hỏi trong tiết ôn tập . Giáo dục thi cử theo tinh thần “hai không” của Bộ . Dặn dò mang dụng cụ cần thiết để làm bài

Bổ sung:
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

- Bắc Á : sông ngòi dày đặc, các sông lơn chảy từ Nam lên Bắc : mùa Đông đóng băng, mùa xuân gây lũ .


- Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á : do mưa nhiều nên có nhiều sông lớn : nước lớn về mùa Hạ, nước cạn về mùa Đông .


- Tây Nam Á và Trung Á :  sông ngòi ít hơn nhưng vẫn có một số sông lớn : càng về hạ lưu lượng nước càng giảm và xuất hiện sông chết .








 - Phía B : giáp Bắc Băng Dương


 - Phía Nam : giáp An Độ Dương


 - Phía Tây : giáp C.Âu, Phi và ĐịaT.Hải


 - Phía Đông : giáp Thái Bình Dương


 *  Kích thước :


    + Chiều B – N : 8500 Km


    + Chiều Đ – T : 9200 Km








- ĐCB : mũi Sê-li-u-xkin (Se-liu-xki) – LB Nga : 77044’B


- ĐCN : mũi Pi-ai – Bđ Ma-lắc-ca – Malaixia :   1016’B 


 ( Phần đất liền châu Á nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc .








 - Nhiều hệ thống núi và cao nguyên đồ sộ nhất thế giới, tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm lục địa .


 - Có 2 hướng núi chính là : B – N và hướng T – Đ  làm cho địa hình bị chia cắt


 - Nhiều ĐB rộng lớn ở rìa lục địa .


 Khoáng sản :


 Châu Á có nguồn khoáng sản phong phú, quan trọng nhất là : dầu mỏ, khí đốt, than đá …phân bố ở khắp châu lục .





* Bắc Á : mạng lưới sông ngòi dày đặc, các sông lớn chảy theo hướng từ Nam lên Bắc : mùa Đông đóng băng, mùa Xuân gây lũ .  


Nguyên nhân : phần lớn sông ngòi nằm trong đới ôn đới lạnh ( đóng băng vào mùa Đông, mùa Xuân băng tuyết tan ( gây lũ .


* Đông Á, ĐNA và Nam Á : có mưa nhiều nên có nhiều sông lớn : nước lớn vào mùa Hạ , nước cạn vào mùa Đông . 


Nguyên nhân : do ảnh hưởng của gió mùa mùa Hạ và mùa Đông…


* Tây Nam Á và Trung Á : khí hậu khô hạn nhưng vẫn có một số sông lớn ( do băng tuyết tan ) : càng về hạ lưu lượng nước càng giảm và xuất hiện sông chết .


Nguyên nhân : phần hạ lưu chảy qua các hoang mạc cát .
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